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Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BVPTƯ ngày 25/01/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện Phổi Trung ương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung 

cấp thuốc chống lao giai đoạn 2024 - 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung 

cấp thuốc chống lao giai đoạn 2024 - 2025 sử dụng nguồn quỹ Bảo hiểm y tế và 

chỉ phí cùng chi trả. 

Căn cứ các Thoả thuận khung đã ký kết giữa Bệnh viện Phổi Trung ương và 

các nhà thầu, theo đó, các Thoả thuận khung sẽ hết hiệu lực vào quý 1/2026. 

Ngày 06/12/2024, Bệnh viện Phổi Trung ương ban hành Công văn số 

3572/BVPTƯ-CTCLQG hướng dẫn các đơn vị chủ động mua sắm đảm bảo cung 

ứng thuốc chống lao sau năm 2025.  

Thực hiện Công văn số 3572/BVPTƯ-CTCLQG, Sở Y tế Hải Phòng đã ban 

hành Công văn số 4839/SYT-NVD ngày 26/12/2024 và Sở Y tế Hải Dương đã ban 

hành Công văn số 19/SYT-NVD ngày 03/01/2025 hướng dẫn các cơ sở khám chữa 

bệnh trên địa bàn chủ động mua sắm đảm bảo cung ứng thuốc chống lao. 

Để đảm bảo cung ứng thuốc chống lao trong năm 2026, Sở Y tế yêu cầu các 

Đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với Thuốc phối hợp 3 thành phần Isoniazid/Pyrazinamid/Rifampicin 

áp dụng hình thức đàm phán giá (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo): 

Ngày 27/8/2025, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 4626/SYT-NVD gửi 

Bệnh viện Phổi Trung ương điều chinh, bổ sung kế hoạch nhu cầu thuốc chống lao 

đàm phán giá 2026-2027 cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành 

phố. Hiện Bệnh viện Phổi Trung ương đang tổ chức tiến hành đàm phán giá theo 

quy định, dự kiến có kết quả trong tháng 03 năm 2026. 

2. Đối với việc mua sắm các thuốc chống lao còn lại không thuộc Danh mục 

mua sắm tập trung đối với thuốc được quy định tại Thông tư số 04/2024/TT-BYT 

và đồng thời không thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá 
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quy định tại Thông tư số 05/2024/TT-BYT (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo), Sở Y 

tế yêu cầu các Cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm các thuốc trong năm 

2026, đảm bảo thuốc chống lao được cung cấp đầy đủ, liên tục, kịp thời cho người 

bệnh lao, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của 

pháp luật. 

3. Giao Bệnh viện Phổi Hải Phòng (Đơn vị đầu mối phòng chống lao phía 

Đông thành phố) và Bệnh viện Phổi Hải Dương (Đơn vị đầu mối phòng chống lao 

phía Tây thành phố):  

- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh trên địa bàn thực hiện việc mua sắm thuốc theo đúng các quy định hiện 

hành, chịu trách nhiệm giải trình. Tổ chức cung ứng, sử dụng thuốc chống lao kịp 

thời, liên tục, thuận lợi, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, gián đoạn điều trị 

và đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. 

- Tổng hợp báo cáo số lượng tồn kho, dự kiến thời gian sử dụng theo kết 

quả đấu thầu tập trung Quốc gia năm 2024-2025, tiến độ và phương án cung ứng 

thuốc trong năm 2026 của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn (theo phụ 

lục 3 đính kèm).  

Báo cáo gửi về về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược) trước ngày 01/02/2026. 

Sở Y tế thông báo để các Đơn vị được biết và nghiêm túc thực hiện./. 

Tài liệu gửi kèm theo: 

- Công văn số 3572/BVPTƯ-CTCLQG ngày 06/12/2024 của Bệnh viện Phổi 

Trung ương. 

- Công văn số 4839/SYT-NVD ngày 26/12/2024 của Sở Y tế Hải Phòng. 

- Công văn số 19/SYT-NVD ngày 03/01/2025 của Sở Y tế Hải Dương. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;    

- Ban Giám đốc SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Hữu Thanh 
 

  



3 

 

PHỤ LỤC 1: Danh sách thuốc chống lao hàng 1 thuộc Danh mục thuốc 

được áp dụng hình thức đàm phán giá quy định tại Thông tư 05/2024/TT-

BYT 

TT Thành phần/hoạt chất 
Nồng độ, hàm 

lượng 

Dạng bào 

chế 

Đơn vị 

tính 

I. Danh mục thuốc có từ một (01) đến hai (02) hãng sản xuất được áp 

dụng hình thức đàm phán giá 

B. Danh mục thuốc điều trị lao 

1 
Isoniazid: Pyrazinamide; 

Rifampicin 

75mg; 400mg; 

150mg 
Viên Viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2: Danh sách thuốc chống lao hàng 1 không thuộc Danh mục 

thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá quy định tại Thông tư 

05/2024/TT-BYT đồng thời không thuộc Danh mục mua sắm tập trung đối 

với thuốc được quy định tại Thông tư 04/2024/TT-BYT 

STT Tên hoạt chất 
Nồng độ, 

hàm lượng 

Dạng bào 

chế 
Đơn vị tính 

1 Ethambutol 400mg Viên Viên 

2 Isoniazid 150mg Viên Viên 

3 Isoniazid 50mg Viên Viên 

4 Isoniazid 300mg Viên Viên 

5 Pyrazinamid 500mg Viên Viên 

6 Rifampicin 300mg Viên Viên 

7 Rifampicin + Isoniazid 
150mg + 

100mg 
Viên Viên 

8 Streptomycin 1g Thuốc tiêm Chai/Lọ/Ông/Túi 



PHỤ LỤC 3: BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN MUA SẮM THUỐC CHỐNG LAO NĂM 2026 

 

Đơn vị báo cáo: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

STT Tên thuốc Hoạt chất Nồng độ/ hàm 

lượng 

Số lượng 

được phân 

bổ* 

Số lượng 

nhập* 

Số 

lượng 

xuất* 

Số 

lượng 

tồn* 

Số lượng 

còn lại 

trong 

hợp 

đồng* 

Dự kiến 

thời 

gian sử 

dụng** 

Tiến 

độ/phương 

án mua 

sắm*** 

           

           

           

 

 

 

Ghi chú: 

* Báo cáo kết quả cung ứng, sử dụng thuốc chống lao theo kết quả lựa chọn nhà thầu dấu thầu tập trung cấp Quốc gia năm 

2024-2205. Thời kỳ báo cáo từ khi có kết quả lựa chọn nhà thầu đến ngày 15/01/2026. 

** Dự kiến thời gian sử dụng đến khi hết thuốc. 

*** Ghi rõ tiến độ, phương án tổ chức mua sắm trong năm 2026.  
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